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đồng vay”  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB-TỈNH BÌNH THUẬN 

                          

          Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  - Chủ toạ phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thảo – Thẩm phán 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 1/. B  Tr n Thị N u  t B nh 

                 2/. B  Cao Thị Hồn  

- Th     phiên tòa: B  Minh Thị Thu Hòa – Th  ký Tòa án nhân dân 

hu  n BB. 

  - Đại di n Vi n  iểm sát nhân dân hu  n BB tham  ia phiên tòa:  n  Tr n 

Thông, Kiểm sát viên. 

 Ngày 19 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu  n BB, xét xử sơ 

thẩm côn   hai đối với vụ án dân sự thụ l  số 95/2018/TLST–DS ngày 06 tháng 9 

năm 2018 về vi c “Tranh chấp hợp đồn  va ” theo Qu ết định đ a vụ án ra xét 

xử số 03/2019/QĐXX–DSST ngày 11/02/2019, Qu ết định hoãn phiên tòa số 

04/2019/QĐST-DS ngày 28/02/2019  iữa các bên đ ơn  sự:   

 -Nguyên đơn: Bà Lê Thị Kim Ho n  Anh, sinh năm 1957 (có mặt) 

 Địa chỉ: Thôn Bình Th, xã  han    Th, hu  n BB, tỉnh B nh Thuận  

 -Bị đơn: Chị N u ễn Thị Ánh T, sinh năm 1983(có mặt) 

 Địa chỉ: Thôn Th, xã  han    Th, hu  n BB, B nh Thuận 

 -Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 1/Anh  han Châu Tr, sinh năm 

1978(vắn  mặt) 

Địa chỉ: Thôn B nh Th, xã  han    Th, hu  n BB, tỉnh B nh Thuận 

2/ Chị Lê Xuân Thụ  V, sinh năm 1974 

Địa chỉ: Khu phố An 1, thị trấn L, hu  n BB, tỉnh B nh Thuận 

Có đại di n theo ủ  qu ền: B  Lê Thị Kim Ho n  A, sinh năm 1957 

Địa chỉ: Thôn B nh Th, xã  han    Th, hu  n BB, B nh Thuận (có mặt) 

(Văn bản ủ  qu ền n    05/11/2018) 

3/Anh Lê Xuân Thế D, sinh năm 1976  

Có đại di n theo ủ  qu ền: B  Lê Thị Kim Ho n  A, sinh năm 1957 (có 

mặt) 
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Nơi c  trú: Thôn B nh Th, xã  han    Th, hu  n BB, tỉnh B nh Thuận 

(Văn bản ủ  qu ền n    24/10/2018) 

4/ Anh Lê Xuân Thế D1, sinh năm 1979 

Nơi c  trú: 39/13/3, đ ờn  Từ Văn T , ph ờn   hú Tr, Th nh phố Phan 

Th, tỉnh B nh Thuận 

Có đại di n theo ủ  qu ền: B  Lê Thị Kim Ho n  A, sinh năm 1957 (có 

mặt) 

Địa chỉ: Thôn B nh Th, xã  han    Th, hu  n BB, tỉnh B nh Thuận 

(Văn bản ủ  qu ền n    07/11/2018) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

        Trong hồ sơ vụ án cũn  nh  tại phiên tòa n u ên b  Lê Thị Kim Ho n  A 

trình bày: Cuối năm 2015 đ u năm 2016  iữa b  v  chị N u ễn Thị Ánh T có 

quen biết trong xóm nên có cho chị T va  tiền để vợ chồn  chị T mua bán trái câ  

v  trả nợ n ân h n , sau nhiều l n va  m ợn có thỏa thuận trả lãi 5%/thán , thời 

hạn cho va  trả  óp theo n    tron  thời hạn từ 04 thán  đến 10 thán   nh n  sau 

 hi va  nhiều l n lên số nợ 100 000 000đ b  T  hôn  trả lãi v   ốc. Bà cùng 

chồn  l  ôn  Lê Xuân D có đơn ra Công an xã  iải qu ết năm 2017, bà T thừa 

nhận còn nợ vợ chồn  b  Lê Thị Kim Ho n  A 100 000 000đ, hứa trả mỗi thán  

500 000đ nh n  sau đó  hôn  trả.Chồn  b  l  ôn  Lê Xuân D chết n    

21/3/2018 nên b   êu c u vợ chồn  chị N u ễn Thị Ánh T, ôn   han Châu Tr 

phải liên đới trả nợ cho bà và các con l  nhữn  n  ời thừa  ế của ôn  D  ồm Lê 

Xuân Thụ  V, sinh năm 1974; Lê Xuân Thế D, sinh năm 1976 v  Lê Xuân Thế 

D1, sinh năm 1978, do b  đại di n nhận số nợ còn lại l  100 000 000đ cùn  lãi 

suất t nh từ thán  01 năm 2018 đến na  theo quy định pháp luật  

         Tại hồ sơ vụ án, bản tự  hai ngày 11/12/2018 và tại phiên tòa hôm na  chị 

N u ễn Thị Ánh T tr nh b   có thừa nhận  iữa n u ên đơn b  Lê Thị Kim 

Hoàng Avà chị T có thỏa thuận va  của b  A nhiều đợt số tiền 100 000 000đ, 

thỏa thuận lãi trên 5%/tháng nh n  chị  hôn  rõ bao nhiêu nh n  trả  óp h n  

ngày, mục đ ch va  mua bán trái cây, trả n ân h n , thời hạn va  trả  óp h n  

n    tron  vòn  từ 04 đến 10 thán , khi vay  hôn  có chồn  đi nh n  va  về 

dùn  số tiền mua bán trái cây  iếm lời chi tiêu tron   ia đ nh.Sau thời  ian va  có 

trả  óp đ ợc thời  ian nh n   hôn  nhớ số tiền đã  óp Đ u năm 2017, chị T  

 hôn  có trả  óp nữa do mua bán trái câ  bị lỗ vốn  Cuối năm 2017, khi ra Công 

an xã  iải qu ết chị có hứa trả  óp cho b  A mỗi thán  500 000đ nh n  sau đó có 

b u sinh con nên  hôn  đi mua bán đ ợc  hôn  có tiền trả  Tại hòa  iải chị T 

thỏa thuận trả  ốc cho b  Lê Thị Kim Ho n  A  ốc 100 000 000đ v  lãi 

1%/thán  t nh từ thán  01 năm 2018 đến  hi hòa  iải nh n  tại phiên tòa chị T  

 êu c u bà A không tính lãi và chịu trách nhi m một m nh chị trả cho b  Lê Thị 

Kim Ho n  A do chồn  chị không biết vi c va  m ợn của bà A. 

 N  ời có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan: Chị Lê Xuân Thụ  V, anh Lê Xuân 

Thế D v  anh Lê Xuân Thế D1 có bản tự  hai thốn  nhất nhữn  n  ời tron  h n  

thừa  ế của ôn  Lê Xuân D nh  b  Lê Thị Kim Ho n  A tr nh b   và làm  iấ  ủ  

qu ền cho mẹ l  b  Lê Thị Kim Ho n  A thể hi n tron  hồ sơ vụ án  êu c u vợ 
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chồn  chị N u ễn Thị Ánh T v  ôn   han Châu Tr phải liên đới trả nợ va  của 

cha mẹ anh chị số tiền còn nợ 100 000 000đ nh n  từ chối nhận ph n di sản 

chun  vợ chồn  của cha các anh chị là ông Lê Xuân D (chết 21/3/2018)  đối với 

số tiền do b  T v  ôn  Tr nợ 100 000 000đ  Chị V, anh D v  anh D1 cho mẹ l  b  

Lê Thị Kim Ho n  A nhận to n bộ số nợ 100 000 000đ cùn  lãi phát sinh do bà T 

v  ôn  Tr trả theo qu ết định của Tòa án    

Đối với n  ời có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan ôn   han Châu Tr đã đ ợc 

tốn  đạt thôn  báo xác lập t  cách tham  ia tố tụn  hợp l  nh n  cũn   hôn  có 

   iến bằn  văn bản  ởi cho Tòa án về  êu c u  hởi  i n của n u ên đơn b  Lê 

Thị Kim Ho n  A cũn   hôn  đến Tòa án theo  iấ  tri u tập, thôn  báo tiếp cận 

côn   hai chứn  cứ v  hòa  iải nên vụ án hòa  iải không có mặt anh Tr đ ợc v  

đ a ra xét xử hôm na . Anh Phan Châu Tr đã đ ợc Tòa án tốn  đạt hợp l  thủ tục 

xét xử niêm  ết hai l n nh n  vẫn  hôn  có mặt tại phiên tòa.  

        Tại phiên tòa, Đại di n Vi n  iểm sát có    iến về quan điểm  iải vụ án nh  

sau: 

+ Về tuân theo pháp luật của Thẩm phán đã tuân thủ đún  quy định của pháp luật 

tố tụn  dân sự quy định về thụ l  đún  thẩm qu ền, xác định quan h  tranh chấp, 

t  cách tham  ia tố tụn , thời hạn  iải qu ết, tr nh tự thủ tục hòa  iải v  thời hạn 

chu ển  iao hồ sơ san  VKS 

+Về tuân theo pháp luật của hội đồn  xét xử: Tại phiên tòa Hội đồn  xét xử thực 

hi n đún  quy định của Bộ luật tố tụn  dân sự  

+ Về chấp h nh pháp luật của đ ơn  sự: Nguyên đơn, bị đơn chấp h nh pháp 

luật, n  ời có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan anh  han Châu Tr  hôn  chấp h nh 

đún  theo qu  định của pháp luật 

+ Về nội dun  vụ án: Áp dụn   hoản 3 Điều 26, điểm a  hoản 1 Điều 35; điểm a 

 hoản 1 Điều 39, Điều 147 BLTTDS năm 2015; Các Điều 116; 351; 463;466;468 

BLDS năm 2015; Các Điều 30; 33 Luật Hôn nhân v   ia đ nh năm 2014 đề n hị 

HĐXX chấp nhận  êu c u của b  Lê Thị Kim Ho n  A, buộc b  N u ễn Thị 

Ánh T và ông Phan Châu Tr liên đới chịu trách nhi m trả nợ cho bà Lê Thị Kim 

Hoàng A số tiền 100 000 000đ (Một trăm tri u đồn ) tiền  ốc và lãi theo quy 

định pháp luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i li u, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án đ ợc xem 

xét tại phiên to , xét    iến của các đ ơn  sự v     iến của Kiểm sát viên, Hội 

đồn  xét xử nhận định:  

 [1]- Về thủ tục tố tụn : Tại phiên tòa hôm na , n  ời có qu ền lợi n hĩa vụ 

liên quan ông Phan Châu Tr đã đ ợc Tòa án tri u tập hợp l  xét xử l n thứ hai 

nh n  vắn  mặt tại phiên tòa nên Hội đồn  xét xử xử vắn  mặt ôn  Phan Châu 

Tr l  đún  quy định tại  điểm  b   hoản 2 Điều 227,  hoản 3  Điều 228 Bộ luật tố 

tụn  dân sự. 

[2]-Về nội dun : Tại phiên tòa hôm na  n u ên đơn b  Lê Thị Kim Ho n  

A tr nh b   vợ chồn  b  có cho b  N u ễn Thị Ánh T va  v  bị đơn chị N u ễn 
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Thị Ánh T có thừa nhận có vay nhiều l n của b  Lê Thị Kim Ho n  A với số tiền 

100 000 000đ từ tháng 11 năm 2015 đến cuối năm 2016, mục đ ch cho va  để 

mua bán làm ăn  iếm lời chi tiêu sinh hoạt tron   ia đ nh, trả n ân h n , có thỏa 

thuận lãi suất nh n   hôn  thể hi n rõ mức lãi suất trên tháng v  thời hạn trả nợ 

 ốc từ 04 đến 10 thán , h nh thức trả  óp h n  n     Lời  hai của n u ên đơn v  

bị đơn phù hợp với chứn  cứ l  các  iấ  va  nợ  Nh  vậ ,  iao dịch va  tiền  iữa 

bà A v  chị T l  hợp đồn  va  t i sản đ ợc thỏa thuận tr ớc n    bộ luật dân sự 

năm 2015 có hi u lực và đan  đ ợc thực hi n có nội dun  v  h nh thức phù hợp 

quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 nên căn cứ điểm b  hoản 1 Điều 688 Bộ 

luật dân sự năm 2015 để áp dụn  pháp luật  iải qu ết  Căn cứ Điều 463 BLDS 

năm 2015, thỏa thuận va  tiền  iữa b  Lê Thị Kim Ho n  A với chị N u ễn Thị 

Ánh T l  hợp đồn  va  t i sản có  ỳ hạn, có lãi suất. Hai bên  hôn  xác định 

đ ợc thời  ian cụ thể vi phạm n hĩa vụ trả nợ nên b  Lê Thị Kim Ho n  A  êu 

c u chị N u ễn Thị Ánh T v  chồn  l  anh  han Châu Tr phải liên đới trả nợ  ốc 

100 000 000đ và lãi t nh từ thời điểm  iải qu ết thỏa thuận tại Côn  an xã  han 

Rí Th l  thán  01 năm 2018, với lãi suất 01%/thán  đ ợc chị N u ễn Thị Ánh T 

chấp nhận tại hòa  iải nh n  tha  đổi  êu c u xin b  A  hôn  t nh lãi suất v  đề 

n hị tự chịu trách nhi m trả nợ,  hôn  đồn    đ a ôn   han Châu Tr l  chồn  b  

v o có n hĩa vụ liên đới trả nợ va  cho b  A nh n   hôn  đ ợc b  A chấp nhận  

Hội đồn  xét xử xét thấ :  

+Đối với nợ gốc: Chị N u ễn Thị Ánh T v  anh  han Châu Tr có đăn     

 ết hôn tại UBND xã  han    Th v o n    13/7/2016 thể hi n tại qu ển sổ 01B, 

mở n    12/3/2006 tại tran  13  V  vậ , trong  iao dịch va  tiền  iữa b  A với 

chị T mặt dù chỉ một m nh chị T đứn  ra va  nh n  va  về mục đ ch đáp ứn  nhu 

c u thiết  ếu của  ia đ nh chị T với anh Tr v  trả nợ N ân h n  nh n  đến na  

ch a trả nợ cho b  Lê Thị Kim Ho n  A cả  ốc v  lãi nên anh  han Châu Tr phải 

có n hĩa vụ liên đới cùn  chị N u ễn Thị Ánh T trả nợ va  cho b  Lê Thị Kim 

Ho n  A số nợ  ốc 100 000 000đ (Một trăm tri u đồn ) đ ợc quy định tại các 

Điều 466;  hoản 6 Điều 275 Bộ luật dân sự  năm 2015 và  hoản 2 Điều 27; Điều 

30; Khoản 2 Điều 37 Luật Hôn nhân v   ia đ nh năm 2014.  

+Về lãi suất: Chị T v  b  A thỏa thuận mức lãi 1%/thán  tại hòa  iải n    

21/12/2018 nh n  vắn  mặt anh  han Châu Tr. Tại phiên tòa xin lãi nh n   hôn  

đ ợc b  A chấp nhận và  êu c u xử theo pháp luật  Hội đồn  xét xử thấ  vi c vay 

tiền hai bên  hôn  thể hi n rõ lãi suất trên hợp đồn ,  hôn  thốn  nhất mức lãi 

suất nên mức lãi suất đ ợc thực hi n bằn  50% mức lãi suất  iới hạn 20%/năm 

t nh từ thời điểm trả nợ đ ợc quy định Điều 468 Bộ luật dân sự nên Hội đồn  xét 

xử áp dụn  mức lãi suất theo quy định của pháp luật tại  hoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự l  0,84%/thán . Thời  ian t nh lãi từ thán  01 năm 2018 đến  hi xét xử 

ngày 19/3/2019 l  14 thán  19 n    tổn  số tiền lãi 12 292 000đ (M ời hai tri u 

hai trăm ch n m ơi hai n h n đồn ) 

 [3]Đối với n  ời có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan Lê Xuân Thụ  V, Lê 

Xuân Thế D v  Lê Xuân Thế D1 là nhữn  n  ời con của ôn  Lê Xuân D v  b  

Lê Thị Kim Ho n  A, do  iao dịch  iữa b  N u ễn Thị Ánh T với b  Lê Thị Kim 
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Ho n  A thực hi n từ thán  11 năm 2015 đến năm 2016  Tron  thời  ian n   số 

tiền 100 000 000đ b  A cho b  T va  l  t i sản chun  vợ chồn   iữa b  A v  ôn  

D.Ngày 21/3/2018,ông D chết  hôn  để lại di chúc nên số tiền 100 000 000đ 

đ ợc  iải qu ết theo Điều 66 Luật Hôn nhân v   ia đ nh  Nhữn  n  ời thừa  ế 

t i sản của ôn  Lê Xuân D đ ợc quy định tại Điều 612 BLDS  ồm có các con 

ôn  l  Lê Xuân Thụ  V, Lê Xuân Thế D v  Lê Xuân Thế D1 v  vợ ôn  l  b  Lê 

Thị Kim Ho n  A l  n  ời đ ợc thừa  ế theo pháp luât đ ợc quy định tại Điều 

651 BLDS có qu ền định đoạt ph n di sản của ôn  Lê Xuân D  Tại các bản tự 

 hai của Lê Xuân Thụ  V n    26/10/2018, Lê Xuân Thế D ngày 24/10/2018 và 

Lê Xuân Thế D1 n    05/11/2018 tr nh b   ph n di sản của ôn  Lê Xuân D 

khôn  nhận m  cho mẹ l  b  Lê Thị Kim Ho n  A l  vợ ôn  Lê Xuân D nhận, 

đ ợc b  A đồn   . Hội đồn  xét xử xét thấ  vi c từ chối nhận di sản của chị V, 

anh D và anh D1  hôn  nhằm trốn tránh thực hi n n hĩa vụ, phù hợp quy định tại 

Điều 620 Bộ luật dân sự v  Điều 66 Luật Hôn nhân v   ia đ nh nên chấp nhận.       

[4]Về án ph : Do  êu c u của Lê Thị Kim Ho n  A đ ợc chấp nhận to n 

bộ nên chị N u ễn Thị Ánh T v  anh  han Châu Tr phải chịu to n bộ án ph  dân 

sự sơ thẩm theo quy định Điều 147 Bộ luật tố tụn  dân sự và Điều 26 N hị qu ết 

326/2016/UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn  iảm, nộp, quản l  v  sử dụn  

án ph  v  l  ph  Tòa án n    30 thán  12 năm 2016. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: - Khoản 3 Điều  26, điểm a,  hoản 1 Điều 35; điểm a,  hoản 1 

Điều 39; điểm b  hoản 2 Điều 227,  hoản 3 Điều 228; Điều 147 Bộ luật tố tụn  

dân sự . 

- Các Điều 688; 275; 463; 466; 468; 612;620; 651 v  Điều 357 Bộ luật Dân 

sự.  

- Điều 9;  hoản 2 Điều  27; Điều 30 v   hoản 2 Điều 37; Điều 66 Luật hôn 

nhân và  ia đ nh  

          - Điều 26 N hị qu ết 326/2016/UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn 

 iảm, nộp, quản l  v  sử dụn  án ph  v  l  ph  Tòa án n    30 thán  12 năm 

2016. 

Xử: - Chấp nhận  êu c u  hởi  i n của b  Lê Thị Kim Ho n  A buộc chị 

N u ễn Thị Ánh T v  anh  han Châu Tr phải liên đới trả cho bà Lê Thị Kim 

Hoàng A số tiền nợ va   ốc 100.000.000đ (Một trăm tri u đồn ) và lãi phát sinh 

t nh từ n    01/01/2018 đến n    19/3/2019 l  12 292 000đ (M ời hai tri u hai 

trăm ch n m ơi hai n h n đồn ) Tổn   số tiền l  112 292 000đ 

Về án phí:-Chị N u ễn Thị Ánh T v  anh  han Châu Trinh phải nộp 

5 614 600đ tiền án phí dân sự sơ thẩm 

 - Ho n trả lại bà Lê Thị Kim Ho n  A tiền tạm ứn  án ph   3.100 000đ 

theo biên lai thu tiền tạm ứn  án ph  số 0015938 ngày 05/9/2018 của Chi cục thi 

hành án dân sự Hu  n BB.  

 Kể từ n    bản án có hi u lực pháp luật v  có đơn  êu c u thi h nh án của  

bên đ ợc thi h nh án, nếu bên phải thi h nh án ch a thi h nh xon   hoản tiền 
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phải thi h nh th  phải chịu thêm  hoản tiền lãi theo quy định tại Điều 468 Bộ luật 

dân sự. 

 Tr ờn  hợp bản án đ ợc thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật thi h nh án 

dân sự th  n  ời đ ợc thi h nh án dân sự , n  ời phải thi h nh án dân sự có qu ền 

thỏa thuận thi h nh án, qu ền  êu c u thi h nh án, tự n u  n thi h nh án hoặc bị 

c ỡn  chế thi h nh án theo qu  định tại các Điều 6; 7, 7a v  9 Luật Thi h nh án 

dân sự ; Thời hi u thi h nh án đ ợc thực hi n theo qu  định tại Điều 30 Luật thi 

h nh án dân sự           

          Án xử côn   hai sơ thẩm, các đ ơn  sự có mặt tại phiên tòa có qu ền 

khán  cáo tron  thời hạn 15 n   ,  ể từ n    tu ên án  N  ời có qu ền lợi n hĩa 

vụ liên quan Phan Châu Tr vắn  mặt tại phiên tòa có qu ền  hán  cáo tron  thời 

hạn 15 n   ,  ể từ n    nhận đ ợc bản án hoặc niêm  ết bản án  

 

Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đ ơn  sự                            Thẩm phán–Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND BB                                     

- THA BB 

- L u hồ sơ                     

  

  

  

       Lê Thị Thanh Thảo  
 

 

 

 

 

 


